
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:    912     /TT-VPĐKĐĐ, ngày   17    /   10   /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ngọc Hồi Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng Ghi chú

1
Ông Đặng Vũ Tú

và bà Võ Thái
Hồng Chiến

BT 212614 30/08/2016 Bờ Y 29+35 05 10458+6341,3 CLN

2 Hộ ông Vũ Văn
Chinh W 112841 19/12/2002 Đăk Xú 93 49 3190 Lúa

3 Hộ ông A Loong N 451481 30/10/1998 Đăk Xú 61 26-88 1437,1 Lúa

4 Hộ ông Lê Bật Hải Đ 490771 22/09/2004 Thị trấn Plei
Kần 70k 03 200 HNK

5 Hộ ông Phạm Văn
Dư R 922816 25/10/2000 Bờ Y 27 04 1805 T - Vườn

6 Hộ ông Phạm Văn
Dư W 112460 19/12/2002 Bờ Y 19 25 2477 LN

7 Bà Nguyễn Diệu
Linh BA 237291 09/02/2010 Thị trấn Plei

Kần 32e16 06 300 HNK

8
Chồng ông Phạm
Tài Tý vợ bà Lê

Thị Phụng
BX 272347 11/09/2015 Sa Loong 35 09 1870 ONT - Vườn

9

Chồng ông
Nguyễn Viết
Mạnh vợ bà

Dương Thị Hà

BC 450814 29/04/2014 Bờ Y 261a+261b+30
5 08 3848+1214+7203 CLN - Ao -

CLN

10 Hộ ông Nguyễn
Văn Thùy T 957488 28/11/2001 Đăk Xú 33 35 672 TC - KTV
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11
Ông Huỳnh Văn
Bi và bà Nguyễn

Thị Thanh Phương
DĐ 186459 29/04/2022 Đăk Kan 229 91 346 ONT

12
Ông Nguyễn Hải
Quang và bà Võ

Thị Thu Hà
CK 455421 02/10/2017 Thị trấn Plei

Kần 59 43 95,3 ODT

13

Chồng ông
Nguyễn Văn Thi
vợ bà Phạm Thị

Ấu

BX 260147 31/03/2015 Thị trấn Plei
Kần 05 54 10360,9 CLN

14 Hộ bà Phạm Thị
Lý X 505092 08/07/2003 Thị trấn Plei

Kần 42 30 96,25 TC

15 Ông Hà Tuấn
Hưng CK 455734 23/08/2017 Sa Loong 14 16 99436 CLN

16

Chồng ông
Nguyễn Thanh

Hoàng vợ bà Trần
Thị Lụa

BT 212613 30/08/2016 Bờ Y 19 21 26630 CLN

17 Hộ ông Bùi Văn
Tính R 938901 27/07/2001 Đăk Xú 18+34 7+34 5340 TC - KTV - 1L

18 Hộ ông Nguyễn
Đình Quý X 431987 13/01/2004 Thị trấn Plei

Kần 1 5 20343,4 LN

19
Ông Nguyễn Đức
Bảo và bà Bùi Thị

Dương
DD 943292 04/07/2022 Đăk Kan 279+130+220 86+87+95 17429,1+9119,7+

1114,5 HNK

20 Hộ ông Phạm Văn
Quý R 938283 27/07/2001 Đăk Xú 43 15 2560 TC - KTV

21
Ông Đặng Công

Kiên và bà
Nguyễn Thị Thảo

DD 937160 14/03/2022 Bờ Y 73+74 6 35039+2074,5 CLN
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22 Bà Trần Thị Mai
Hương BI 505146 18/10/2013 Đăk Xú 37c 26-86 710 HNK

23 Bà Dương Thị
Vân CV 485695 20/03/2020 Đăk Xú 59 121 17072 HNK

24
Ông Trần Văn Tú
và bà Nguyễn Thị

Hiền
DA 714307 15/01/2021 Sa Loong 63 17 21638,8 HNK

25
Ông Phạm Văn

Thẩm và bà
Huỳnh Thị Lan

AB 210528 07/03/2005 Thị trấn Plei
Kần 34 45 13337 CLN

26 Ông A Chinh và
bà Y Thiêng AC 866565 27/10/2006 Đăk Xú 13 06 27920 NN

27
Ông Nguyễn Văn
Chi và bà Nguyễn

Thị Tứ
CP 734598 24/10/2018 Đăk Kan 9 33 18487,8 CLN

28
Ông Nguyễn Văn
Vĩnh và bà Trần

Thị Bé
CM 389829 01/06/2018 Thị trấn Plei

Kần 39 19 2493,7 HNK

29 Bà Đặng Thị Hồng
Vy BB 214291 25/10/2010 Đăk Xú 51L 26-88 485 HNK

30 Hộ ông Đỗ Duy
Tân U 300496 22/03/2002 Đăk Xú 16 32 465 T - Vườn

31 Ông Đỗ Duy Tân AI 268113 18/04/2008 Đăk Xú 16a 32 147,5 HNK
32 Hộ ông A Van X 149246 05/09/2003 Đăk Xú 120 28 2,233 T - Vườn

33
Ông Phạm Văn

Tuyến và bà Phan
Thị Lành

CK 455833 18/09/2017 Thị trấn Plei
Kần 35 12 455 HNK

34 Ông Hồ Đắc Quốc CM 585365 08/08/2018 Thị trấn Plei
Kần 331 14 784,1 CLN

35 Hộ ông A Long AĐ 985006 21/09/2006 Sa Loong 08A,29 2 60556 Đất Rừng
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36
Chồng ông Bùi

Hữu Đức và vợ bà
Nguyễn Thị Hải

BI 505290 30/09/2013 Thị trấn Plei
Kần 89c1 37 210 CLN

37

Chồng ông Trần
Văn Thông và vợ

bà Nguyễn Thị
Gấm

BC 715173 12-12-2012 Thị trấn Plei
Kần 03a1 34 258 HNK

38
Chồng ông Huỳnh
Văn Phương và vợ

bà Trần Thị Chi
BT 157533 14/06/2016 Sa Loong 323 TK196 14000 Đất Rừng

39 Bà Ngô Thị Lan AN 350624 23/09/2008 Đăk Xú 57e 25-85 500 HNK

40 Hộ bà Trần Thị
Thu Thủy T 957159 28/11/2001 Đăk Xú 45 27 380 TC

41 Hộ bà Hoàng Thị
Lá W 112843 19/12/2002 Đăk Xú 04+05+06+07 49 3112+2352+1394

+11986 Lúa - HNK

42
Hộ ông Mai Duy
Phấn và bà Đinh

Thị Phượng
AĐ 945841 01/08/2006 Đăk Kan 14B 34 352 ONT - Vườn

43

Chồng ông Thái
Hữu Hồng và vợ

bà Trần Thị
Đường

CĐ 731599 21/12/2016 Sa Loong 01a(41a) 7(75) 10472 HNK

44
Ông Hà Văn

Thành và bà Đinh
Thị Mai

CH 283094 06/03/2019 Thị trấn Plei
Kần 411 14 850 CLN

45
Hộ ông Nguyễn

Văn Côi và bà Vũ
Thị Nga

AI 525083 09-12-2007 Đăk Kan 2 27 19925 CLN

46 Ông Lê Quang
Cộng AI 458218 11-12-2007 Sa Loong 17 1 240,3 ONT
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47 Hộ bà Phan Thị
Ngoan AĐ 582670 27/09/2006 Sa Loong 58 20 3367 ONT - HNK

48 Bà Thái Thị Kim
Duyên CT 228329 28/10/2019 Thị trấn Plei

Kần 57 53 639,9 HNK

49 Hộ ông Trần Văn
Dũng X 431275 05/01/2004 Thị trấn Plei

Kần 22+50 21 14715,7 HNK - TS

50 Hộ ông Dương
Văn Nên R 938297 27/07/2001 Đăk Xú 45 12 2065 TC - KTV

51 Bà Cao Thị Long BI 427935 21/11/2012 Thị trấn Plei
Kần 48a 64 110 HNK

52
Hộ ông Lê Công

Huận và bà Lương
Thị Văn

AI 522027 08-10-2007 Đăk Kan 6 40 27111 CLN

53
Chồng ông Mai

Duy Phấn và vợ bà
Đinh Thị Phượng

AK 519335 13/03/2008 Đăk Kan 04 51 8830 HNK

54
Hộ ông Bùi Văn
Hà và bà Xa Thị

Tâm
AA 419383 01-11-2006 Đăk Kan 02 50 5700 HNK

55
Hộ bà Đinh Thị
Phượng và ông
Mai Duy Phấn

AI 522436 09-12-2007 Đăk Kan 2 38 13366 HNK

56
Hộ bà Trần Thị
Vân và ông Vũ

Văn Rinh
AI 522216 19/09/2007 Thị trấn Plei

Kần 2 69 53788 CLN

57 Bà Lê Thị Chính BC 450971 02-11-2014 Đăk Xú 55b1 26-87 227 CLN

58

Chồng ông Phạm
Tiến Đạt và vợ bà

Nguyễn Thị
Hường

CĐ 731938 01-12-2017 Bờ Y 21b 41 3046,8 CLN
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59 Ông Võ Đại Dũng AN 350767 23/09/2008 Bờ Y 33c 06 560 HNK

60

Chồng ông Phạm
Văn Giang và vợ
bà Nguyễn Thị

Liên

BI 505594 03/06/2013 Thị trấn Plei
Kần 46 20 125 HNK

61
Ông Huỳnh Văn

Năm và bà Hà Thị
Ngữ

AP 844707 29/07/2009 Thị trấn Plei
Kần 05b 51 7840 CLN

62

Chồng ông
Nguyễn Công
Chức và vợ bà
Đặng Thị Hiệp

AN 370808 07/04/2009 Thị trấn Plei
Kần 41 57 84 ODT

63

Ông Nguyễn Chí
Tường và bà

Hoàng Thị Ngọc
Diệp

DD 815433 07/12/2021 Đăk Nông 181 12 3385 HNK

64 Hộ bà Y - Bót U 300341 25/02/2002 Đăk Xú 1 1 5936 CN
65 Hộ ông A Quay AĐ 689905 28/09/2006 Sa Loong 30 25 945 ONT - CLN

66

Chồng ông
Nguyễn Hải

Dương và vợ bà
Chu Thị Hạnh

BT 157255 18/03/2016 Bờ Y 20+24+25+26
+27 58

5086,2+13088,8+
8031,7+16048,1+

26394
CLN

67

Chồng ông
Nguyễn Hải

Dương và vợ bà
Chu Thị Hạnh

BT 157254 18/03/2016 Bờ Y 82+96a 19 24626+3482,9 CLN

68 Ông Nguyễn Văn
Độ AP 844549 04/06/2009 Đăk Xú 14 A-42 10000 HNK
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